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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 U             

TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Bản án số: 04/2018/HS-ST 

N      -5-2018 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VI T     

TÒ  Á    Â  DÂ   U            , TỈ   T Ừ  T IÊ   UẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Hồ Minh Thược. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hồ Đắc Tính. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn M nh  Thư    T   án nh n d n 

hu  n N   Đ n   t nh Th   Thi n Hu   

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  am   ng  t nh Th a Thiên 

Hu  tham gia phiên tòa: B  Đ  n Th  M  V n -  i   sát vi n  

Ngày 22 tháng 5 nă     8 t i tr  s  T   án nh n d n hu  n N   Đ n   

t nh Th   Thi n Hu  xét xử sơ thẩ  c n   h i v  án hình sự sơ thẩ  th  l  số 

02/2018/TLST-HS ngày 23 tháng 4 nă     8 the  Qu  t đ nh đư  v  án r  xét 

xử số:  4/   8/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 nă     8 đối với b  cá : 

Lô Văn T  sinh n   :  9/  / 993  t i xã T  hu  n P, t nh A; nơi cư trú: Bản 

N, xã T  hu  n P  t nh A; n hề n hi p: C n  nh n; trình độ văn hó  (học vấn): 

Chư  qu  trườn  lớp n  ; d n tộc: Thái; giới tính: N  ; tôn giáo: Không; quốc 

t ch: Vi t N  ; C n  n : L  Văn T1, sinh nă :  967 và bà Vi Th  Đ (Đồn ), 

sinh nă : 1969; b  cá  chư  có vợ  c n; tiền án  tiền sự: Chư ; nhân thân: Ngày 

 5/  /   4 b  cá  L  Văn T b  T   án nh n d n hu  n P  t nh A tu  n ph t    

nă  tù về tội “Vi ph   các qu  đ nh về điều  hi n phươn  ti n  i   th n  đườn  

bộ”  (B  cá  đã chấp h nh x n  bản án v  đã được đươn  nhi n xóa án tích theo 

đi   b   h ản    Điều 7  Bộ luật hình sự); b  bắt  t    i   t  n       thán     

nă     8 đ n n    Có  ặt  

- Người bào chữa cho bị cáo: B  Nguyễn Th  Sươn  - Trợ  iúp vi n pháp l  

c   Trun  t   trợ  iúp pháp l  Nh  nước t nh Th   Thi n Hu . Có  ặt  

- Bị hại:  

+ Ôn  N u ễn T1 (X)  sinh nă  1968; trú t i: C   3  Tổ d n phố    th  trấn 

K  hu  n N  t nh H  Có  ặt. 

 + Bà T  Th  Thu S  sinh nă   97 ; trú t i: C   3  Tổ d n phố    th  trấn K, 

hu  n N  t nh H. Vắn   ặt (Đã có Giấ     qu ền n     4/4/   8 ch  chồn  l  

ôn  N u ễn T1  sinh nă   968 ). 
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- Người làm chứng:  

+ Anh N u ễn Du  B, sinh nă :  969; Trú t i: Tr    i   l   L  hu  n N, 

t nh H. Có  ặt  

+ Anh Đ  n Văn B  sinh nă :  976; Trú t i: Tổ d n phố 4  th  trấn K, 

hu  n N  t nh H  Vắn   ặt  

+ Anh Ph   Trọn  C  sinh nă :  985; Trú t i: Th n T, xã S  th  xã ST, 

th nh phố H  Vắn   ặt  

+ Anh N u ễn Th nh N  sinh nă :  98 ; Trú t i: H t  i   l   N  t nh H. 

Vắn   ặt  

+ Anh H  Văn N  sinh nă :  98 ; Trú t i: Xã Q  hu  n P  t nh A  Vắn  

 ặt  

 ỘI DU   VỤ Á : 

The  các t i li u có tr n  hồ sơ v  án v  diễn bi n t i phi n t    nội dun  v  

án được tó  tắt như s u: 

 h ản   8  iờ    phút ngày 02/02/   8  L  Văn T  sinh nă   993  trú t i: 

Bản N, xã T, hu  n P, t nh A, là công nhân c   Tập Đ  n T đ n  thi c n  c n  

trình đườn  L  Sơn - Tú  L  n t i đ   phận th n    xã Hươn  Lộc  hu  n N   

Đ n   t nh Th   Thi n Hu  đ n  ặp  nh Ph   Trọng C l  n ười quản l  c n  

nh n xin ứn  6       đồn  (Sáu tră  n hìn) đ  về qu  ăn t t  S u đó  T đi bộ r  

đườn   4C thì  ặp  ột n ười  h n  quen bi t xin đi nhờ xe r  th  trấn  he Tre  

hu  n N   Đ n   t nh Th   Thi n Hu   ch   được  ột lúc thì n ười đó nói T 

xuốn  xe đ  đi v   nh . T xuốn  xe v  đi bộ đ n đườn  t nh lộ  4B hướn  r  th  

trấn  he Tre   hi đ n trước nh  ông N u ễn T1  sinh nă   968  trú t i: Tổ d n 

phố    th  trấn K  hu  n N  t nh H, T thấ   ột chi c xe    t  hi u Y   h   l  i 

Exciter  bi n  i   s át 75M  -     56 đ n  đ    s n nh  v  c n chì   hó  đ n  

cắ    ổ  hó  đi n c   xe    t . Thấ   h n   i tr n   iữ n n T đã nả  sinh   

đ nh trộ  cắp xe mô tô v  lén lút dắt xe r  đườn   h ản       thì nổ  á  điều 

 hi n xe ch    hỏi hi n trườn   S u  hi lấ  trộ  chi c xe    t  n u tr n  d  

 h n  xác đ nh được hướn  đi n n T đã ch   the  đườn  t nh lộ  4B v   l i 

đườn   4C đ n trước nh   nh Đ  n Văn B    tổ d n phố 4  th  trấn K  hu  n N 

thì T d n  l i hỏi đườn  đ  đi r   hỏi đ   b n hu  n N   Đ n   được  nh B ch  

đườn  T điều  hi n xe    t  lấ  trộ  được ch   the  hướn  N   Đ n  - La 

Sơn   hi đ n tr    i   l   L  H   T đã b  lực lượn  C n   n hu  n N   Đ n  

bắt  iữ cùn  t n  vật c   v  án  

Theo Bản   t luận số  1/KL-HĐĐG n     5/02/2018 c   Hội đồn  đ nh  iá 

t i sản hu  n N   Đ n  xác đ nh: Chi c xe    t  hi u Y   h   số l  i Exciter  

  u sơn: X nh trắn   số  hun :   CY-146076  số  á : 55P -146079, bi n  i   

soát 75M1-    56 có  iá tr  l     5       đồn  (H i  ươi  ốt tri u nă  tră  

nghìn).   

Ngày 12/02/2018 Cơ qu n cảnh sát điều tr  C n   n hu  n N   Đ n  đã r  

qu  t đ nh xử l  vật chứn  và trả l i t i sản ch  ch  s  hữu l   n  N u ễn T1. 
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Bản cá  tr n  số  3/CT-VKS-NĐ ngày 20/4/2018 c   Vi n  i   sát nh n 

d n hu  n N   Đ n t nh Th   Thi n Hu  tru  tố b  cá  L  Văn T về tội: “Trộ  

cắp t i sản” qu  đ nh t i  h ản   Điều  73 c   Bộ luật hình sự   

T i phi n t    đ i di n Vi n  i   sát  iữ n u  n qu n đi   như bản Cá  

tr n  đã tru  tố  đồn  thời đề n h  Hội đồn  xét xử áp d n   h ản   Điều  73; 

đi   s  h ản   Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử ph t b  cá  L  Văn T t   9 đ n    

tháng tù. 

Về trách nhi   bồi thườn  d n sự: Tr n  quá trình điều tr   tru  tố v  t i 

phiên toà hôm nay  n  N u ễn T1 v  b  T  Th  Thu S l  b  h i đã nhận l i t  n 

bộ t i sản b   ất v   h n    u cầu b  cá  phải bồi thườn   ì th    

Ý  i n c   n ười b   chữ : Đề n h  Hội đồn  xét xử áp d n  các đi      s 

 h ản   v   h ản   Điều 5 ; Điều 65;  h ản   Điều  73 Bộ luật hình sự  Xử ph t 

b  cá  L  Văn T t   6 đ n  9 thán  tù nhưn  ch  hư n  án tre   

B  cá   h n  có    i n đối đáp tr nh luận  ì  

B  cáo nói lời sau cùng: B  cáo bi t hành vi Trộm cắp tài sản là vi ph m 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình ph t cho b  cáo. 

  Ậ   Ị   CỦ  TOÀ Á : 

Trên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v   các t i li u tr n  hồ sơ v  án đã được 

tr nh t n  t i phi n t    Hội đồn  xét xử nhận đ nh như s u: 

[1] Về hành vi, quy t đ nh tố t ng c   Cơ qu n điều tra Công an huy n Nam 

Đ n   Điều tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n N   Đ n    i m sát viên 

tr n  quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đún  về thẩm quyền, trình tự, th  t c 

qu  đ nh c a Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên toà, b  cáo, b  

h i không có ý ki n hoặc khi u n i về hành vi, quy t đ nh c   Cơ qu n ti n hành 

tố t n   n ười ti n hành tố t n   D  đó  các h nh vi  qu  t đ nh tố t ng c   cơ 

quan ti n hành tố t n   n ười ti n hành tố t n  đã thực hi n đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội: T i phiên tòa b  cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

ph m tội c    ình  Đối chi u lời khai c a b  cáo với lời khai c a b  h i và các tài 

li u, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ v  án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng 

xét xử có đ  cơ s  đ  xác đ nh: Vào ngày 02 tháng 02 nă     8 lợi d n  sơ h  

c a ch  s  hữu là ông Nguyễn T1 và bà Tô Th  Thu S, b  cá  L  Văn T đã thực 

hi n hành vi trộm cắp    chi c xe    t  hi u Y   h   số l  i Exciter    u sơn: 

X nh trắn   số  hun :   CY- 46 76  số  á : 55P - 46 79  bi n  i   s át 

75M1-010.56. Tổn   iá tr  b  cá  đã chi   đ  t c   b  h i l     5       đồn  

(H i  ươi  ốt tri u nă  tră  n hìn). 

Hội đồn  xét xử xét thấ   b  cá  lợi d n  sơ h  c   ch  s  hữu đã n  n  

nhiên chi   đ  t t i sản  th  hi n tính th   l    liều lĩnh  xe  thườn  pháp luật  

H nh vi c   b  cá  l  n u  hi   ch  xã hội  x   ph   đ n qu ền s  hữu t i sản 

c   c n  d n được pháp luật bả  v        ất trật tự tr   n   đ   phươn   Với 

hành vi, hậu quả và tài li u chứng cứ nêu trên, b  cá  đã ph m vào tội “Trộm cắp 

tài sản” qu  đ nh t i  h ản   Điều  73 Bộ luật hình sự nă     5. Cáo tr ng c a 



 4 

Vi n ki m sát nhân dân huy n N   Đ n  tru  tố b  cáo với tội danh nêu trên là 

có căn cứ pháp luật. 

Xét các tình ti t tăn  nặn    iả  nhẹ trách nhi   hình sự v  nh n th n c   b  

cáo thì thấ  rằn : B  cáo L  Văn T  h n  ph   v   tình ti t tăn  nặn  trách 

nhi   hình sự được qu  đ nh t i Điều 5  c   Bộ luật Hình sự nă     5  Tuy 

nhi n  n     5/  /   4 b  cá  L  Văn T b  T   án nh n d n hu  n P  t nh A 

tu  n ph t    nă  tù về tội “Vi ph   các qu  đ nh về điều  hi n phươn  ti n 

 i   th n  đườn  bộ”  (B  cá  đã chấp h nh x n  bản án v  đã được xó  án tích 

the  đi   b   h ản    Điều 7  Bộ luật hình sự) B  cá  được hư n  tình ti t  iả  

nhẹ trách nhi   hình sự đó l : Trong quá trình điều tr   tru  tố v  t i phi n t   b  

cá  đã th nh  hẩn  h i bá   ăn năn hối cải; Gi  đình b  cá  có h  n cảnh  hó  hăn  

ch   ẹ l  h n  hi b  cá   ới b  tuổi  Mặt  hác  b  cá  l  n ười d n tộc thi u số  

 h n  được đi học  trình độ hi u bi t  nhận thức pháp luật c n h n ch ; n ười b  

h i xin  iả  nhẹ hình ph t ch  b  cá   Hơn nữ   tr n  v  án n    lỗi  ột phần 

cũn  d  n ười b  h i không trôn   iữ t i sản c    ình cẩn thận, không rút chìa 

 hó  r   hỏi xe, t   điều  i n ch  b  cá  thực hi n h nh vi ph   tội. Đ   l  nhữn  

tình ti t  iả  nhẹ trách nhi   hình sự ch  b  cá  được qu  đ nh t i đi   s  h ản 

    h ản   Điều 5  c   Bộ luật hình sự nă     5.  

Đ i di n Vi n  i   sát   i   sát vi n ch  rằn : B  cá  có tiền án l   h n  có 

cơ s   Vì t i đi   b   h ản    Điều 7  Bộ luật hình sự nă     5 qu  đ nh: N ười 

b    t án đươn  nhi n được xó  án tích  n u t   hi chấp h nh x n  hình ph t 

chính h ặc h t thời  i n thử thách c   án tre   n ười đó đã chấp h nh x n  hình 

ph t bổ sun   các qu  t đ nh  hác c   bản án v   h n  thực hi n h nh vi ph   

tội  ới tr n  thời h n s u đ  :  

 )………   

b)    nă  tr n  trườn  hợp ph t tù đ n  5 nă   

N n Hội đồn  xét xử  h n  chấp nhận  

N ười b   chữ  ch  b  cá : Đề n h  Hội đồn  xét xử áp d n  đi      h ản 

  Điều 5  Bộ luật hình sự qu  đ nh l  “Ph   tội d  l c hậu” l   h n  có cơ s   b i 

lẽ: The  qu  đ nh t i m c 5 Ngh  quy t số 01/2000/NQ-HĐTP n     4/8/     

c a Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối c   Hướng dẫn áp d ng một số quy 

đ nh trong phần chung c a Bộ luật hình sự nă   999  thì ch  áp d ng tình ti t 

“ph m tội do l c hậu” n u l c hậu đó l  d  n u  n nh n  hách qu n đư  l i  như 

d  đời sống xã hội nên không hi u bi t hoặc kém hi u bi t về pháp luật, không 

được học tập   h n  có điều ki n thực t  đ  nhận bi t các đún  s i tr n  cuộc 

sốn …nhưn  t i cơ qu n Điều tra và t i phiên tòa b  cá  đều th a nhận hành vi 

lấy trộm chi c xe mô tô là vi ph m pháp luật, b  cáo bi t là vi ph m pháp luật 

nhưn  vẫn thực hi n hành vi ph m tội, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

D  đó, khi quy t đ nh hình ph t căn cứ v    h ản   Điều  73; đi   s  h ản 

  v   h ản   Điều 5  c   Bộ luật hình sự nă     5 đ  có hình ph t tù tươn  

xứng với tính chất, mức độ hành vi ph m tội c a b  cáo.  
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[3] Về phần xử lý vật chứng và trách nhi m bồi thường thi t h i: Trong quá 

trình điều tr  Cơ qu n điều tra Công an huy n N   Đ n  đã trả l i tài sản cho 

ch  s  hữu. T i phi n t     n  N u ễn T1  h n  có   u cầu   hi u n i  ì n n 

Hội đồn  xét xử  h n  xe  xét  

[4] Về án phí: B  cá  L  Văn T phải ch u án phí sơ thẩ  the  qu  đ nh c   

pháp luật  

Vì các lẽ tr n  

QU ẾT  Ị  : 

Căn cứ v    h ản   Điều  73; đi   s kh ản   v   h ản   Điều 5  c   Bộ 

luật hình sự nă     5;  h ản   Điều  35 Bộ luật tố t n  hình sự nă     5 và 

Điều  3 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a Uỷ ban 

Thường v  Quốc hội qu  đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

d ng án phí và l  phí Toà án.  

1. Tu  n bố b  cá  L  Văn T ph   tội “Trộ  cắp t i sản”  Xử ph t b  cá  

L  Văn T  9 thán  tù  thời h n chấp h nh hình ph t tù tính t  ngày 02 tháng 02 

nă     8    

2. Về án phí, buộc b  cá  L  Văn T phải ch u         đồn  (H i tră  n hìn) 

tiền án phí hình sự sơ thẩ   

B  cá   n ười b  h i có  ặt t i phi n t   có qu ền  hán  cá  bản án n   

tr n  thời h n  5 n       t  n    tu  n án  N ười b  h i vắng mặt t i phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời h n 15 ngày k  t  ngày nhận được 

được bản án sơ thẩm. 

 

 

 ơi nhận: 
- V SND t nh Th   Thi n Hu ; 

- Vi n  i   nh n d n hu  n N   Đ n ; 

- Tr i t   CA t nh Th   Thi n Hu ; 

- Cơ qu n Điều tr  CA hu  n N   Đ n ; 

- Cơ qu n THAHS CA hu  n N   Đ n ; 

- Chi c c THADS hu  n N   Đ n ; 

- B  cá ; 

- N ười b   chữ ;  

- B  h i; 

- Lưu HSVA; án văn  

T .  ỘI  Ồ   XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

T Ẩ  P Á  - C Ủ TOẠ P IÊ  TOÀ 
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